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1. Thông tin về giảng viên:




  Giảng viên 1:
· Họ và tên:   Nguyễn Văn Hiệp

· Chức danh, học vị:   Giáo sư. Tiến sĩ

· Thời gian làm việc:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (8:00 -16:00)

· Địa điểm làm vịêc:  Viện Ngôn ngữ học (P.404, Số 5 Kim Mã Thượng)

· Điện thoại:  0904763131   
·   Email:  nvhseoul@yahoo.com
   Giảng viên 2: 
· Họ và tên:   Lý Toàn Thắng
· Chức danh, học vị:   Giáo sư. Tiến sĩ

· Thời gian làm việc:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (8:00 -16:00)

· Địa điểm làm vịêc:  Viện Từ điển học và BKT ( Số 36, Hàng Chuối)

· Điện thoại:  0912396543  
·    Email:  
· 2. Thông tin về môn học 

  -  Tên môn học: Ngôn ngữ học tri nhận

  -  Mã môn học: LIN3072
  -  Số tín chỉ:    2

  -  Môn học: Tự chọn
  -  Các môn học tiên quyết: LIN 2033
  -  Các môn học kế tiếp:                                        
  -  Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

        +  Nghe giảng lí thuyết: 30

        +  Làm bài tập trên lớp: 

        +  Thảo luận:                  

        +  Tự học: 

        +  Chuẩn bị bài               
  -  Địa chỉ Khoa/bộ môn phụ trách môn học: Khoa Ngôn ngữ học, Bộ môn Lý thuyết Ngôn ngữ học.
3. Mục tiêu môn học

Môn học này nhằm giúp người học: 

3.1. Về kiến thức: 

· Nắm được bối cảnh ra đời của ngôn ngữ học tri nhận

· Nắm được sự khác biệt của ngôn ngữ học tri nhận với các xu hướng ngôn ngữ học khác.
· Nắm được các khái niệm và thao tác phân tích của ngôn ngữ học tri nhận.

3.2. Về kĩ năng

· Biết vận dụng các khái niệm và thao tác phân tích của ngôn ngữ học tri nhận vào việc xử lí, giải thích các hiện tượng của tiếng Việt.
3.3. Vê thái độ, chuyên cần

       Thông qua môn học, xây dựng cho sinh viên lòng yêu thích ngôn ngữ học nói chung và ngữ pháp tri nhận nói riêng, có kĩ năng phân tích và giải thích các sự kiện của tiếng Việt theo quan điểm của ngôn ngữ học tri nhận, từ đó thấy được nét đặc thù và cái hay cái đẹp trong cách dùng từ, tạo câu nói riêng và cách diễn đạt của người Việt nói chung. Tri thức về ngôn ngữ học tri nhận sẽ là cơ sở giúp sinh viên sau này khi ra trường có thể làm tốt những công việc được giao (giảng dạy, nghiên cứu, làm báo, làm biên tập ở các nhà xuất bản v.v.), đặc biệt đối với các vấn đề về ngôn ngữ-tri nhận-văn hóa.
4. Tóm tắt nội dung môn học


Giáo trình nhắm trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng nhất của ngôn ngữ học tri nhận như sự ra đời, các xu hướng chính, các nguyên lí của ngôn ngữ học tri nhận, ý niệm và ý niệm hóa, phạm trù và phạm trù hóa, ẩn dụ và hoán dụ tri nhận, phạm trù xuyên tâm, kết cấu, vấn đề hình/nền, mối quan hệ giữa ngôn ngữ-tri nhận-văn hóa.  Đặc biệt, giáo trình hướng sinh viên vào những vấn đề tranh luận mà ngôn ngữ học tri nhận đặt ra đối với tiếng Việt, nhằm khêu gợi lòng yêu thích tranh luận và khám phá khoa học của sinh viên. 
5. Nội dung chi tiết môn học

     Bài 1: Đại cương về ngôn ngữ học tri nhận

1. Sự ra đời của ngôn ngữ học tri nhận
2. Những giả định nền tảng của ngôn ngữ học tri nhận.
3. Tư duy nghiệm thân.

    Bài 2:   Những khái niệm cơ bản của ngôn ngữ học tri nhận

1.  Ngữ nghĩa học tri nhận và ngữ pháp tri nhận
2.  Một số khái niệm cơ bản 

    Bài 3 : Phổ quát và biến thể trong ngôn ngữ

1. Phổ quát trong tư duy và ngôn ngữ

- Những mô hình xuyên ngôn trong hệ thống ngữ nghĩa

- Những biến thể xuyên ngôn trong hệ thống ngữ nghĩa

2. Ngôn ngữ học tri nhận và Tương đối luận ngôn ngữ 
  Bài 4:   Nghiệm thân và cấu trúc ý niệm

1. Sơ đồ hình ảnh

- Sơ đồ hình ảnh là gì?

2. - Sơ đồ hình ảnh và ngữ nghĩa

3. Cấu trúc ý niệm

- Cấu trúc nghĩa

- Hệ thống mang tính sơ đồ

 Bài 5:   Phạm trù hóa và điển mẫu

1. Phạm trù hóa

- Phạm trù hóa và ngữ nghĩa học tri nhận

- Lí thuyết cổ điển và lí thuyết điển mẫu

2. Lí thuyết điển mẫu

- Các nguyên tắc phạm trù hóa

- Lí thuyết điển dạng và những vấn đề của lí thuyết điển mẫu
 Bài 6: Ẩn dụ và hoán dụ tri nhận

1. Ẩn dụ tri nhận

- Ẩn dụ cổ điển
- Ẩn dụ theo quan điểm của ngôn ngữ học tri nhận 

2. Hoán dụ tri nhận

- Hoán dụ cổ điển

- .Hoán dụ theo quan điểm của ngôn ngữ học tri nhận
Bài 7: Phạm trù xuyên tâm

1. Đa nghĩa với tư cách là một hiện tượng mang tính ý niệm
2. Từ với tư cách là phạm trù xuyên tâm
Bài 8: Hình và nền

1. Hình và nền, vật được định vị và mốc định vị
2. Biểu hiện của hình và nền trong cú pháp
Bài 9:  Ngữ pháp kết cấu

1. Mô hinh của ngữ pháp kết cấu
2. Giới thiệu một số cách tiếp cận
Bài 10: Ngữ pháp hóa

1.  Bản chất của ngữ pháp hóa 
2. Các nguyên tắc ngữ pháp hóa

6. Học liệu

6.1. Học liệu bắt buộc

1) Ngôn ngữ học tri nhận: từ lí thuyết đại cương đến thực tiễn tiếng Việt 

Tác giả: Lý Toàn Thắng

Nxb KHXH, H. 2005
2) Cognitive Linguistics-An Introduction

Tác giả: David Lee

OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2001
6.2. Học liệu tham khảo 

1) Ngôn ngữ học tri nhận (Ghi chép và suy nghĩ)

Tác giả: Trần Văn Cơ
  Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội, 2007

2) Ngữ nghĩa học dẫn luận.

Tác giả: J.Lyons

Bản dịch của Nguyễn Văn Hiệp.

Nxb Giáo dục, H. 2006.

3) Cơ sở ngữ nghĩa phân tích cú pháp

Tác giả: Nguyễn Văn Hiệp

Nxb Giáo dục, H. 2007.

7. Chính sách đối với môn học

· Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của sinh viên được ghi trong môn học 
· Tham dự lớp học đầy đủ (không nghỉ quá 20 % số giờ).

· Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, làm và nộp bài tập đúng hạn.  

· Vi phạm các qui định sẽ bị trừ điểm thành phần. 

8. Phương pháp kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

    8.1 Hình thức kiểm tra  và trọng số
	TT
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Trọng số

	1
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	· Tham gia lớp học, thái độ học tập

· Kiểm tra bài cũ,  bài tập về nhà
	10%

	2
	Kiểm tra định kì
	Các nội dung thông báo trước
	30%

	3
	Thi hết môn
	Các nội dung chính của môn học.
	60%

	
	Điểm môn học
	
	100%


8.2 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, bài kiểm tra
	TT
	 Loại bài tập/kiểm tra
	                             Tiêu chí đánh giá

	 1.
	 Bài tập cá nhân
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Nộp đúng thời hạn. 

	 2.
	 Bài tập nhóm
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Có bằng chứng là kết quả làm việc theo nhóm.

5. Nộp đúng thời hạn.

	 3.
	 Bài kiểm tra/thi
	 Đánh giá theo yêu cầu cụ thể của đáp án


9. Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập môn học
9.1 Hình thức kiểm tra và trọng số

	TT
	 Hình thức kiểm tra
	         Nội dung kiểm tra
	 Trọng số

	 1
	Đánh giá thường xuyên
	· Tham gia lớp học.

· Tinh thần học tập.
	15%



	 2.
	 Bài tập và seminar 
	· Các nội dung chính của

     bài học hàng ngày.
	15%



	 3.
	 Bài kiểm tra giữa kỳ
	· Các nội dung chính nửa đầu  môn học.
	20%



	 4.
	  Bài thi hết môn
	· Các nội dung chính của cả môn học.
	         50%




9.2 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, bài kiểm tra

	TT
	 Loại bài tập/kiểm tra
	                             Tiêu chí đánh giá

	 1.
	 Bài tập cá nhân
	1. Có nội dung và hình thức đáp ứng yêu cấu.

2. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

3. Nộp đúng thời hạn. 

	 2.
	 Bài tập nhóm
	1. Có nội dung và hình thức đáp ứng yêu cầu.

2. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

3. Có bằng chứng là kết quả làm việc theo nhóm.

4. Nộp đúng thời hạn.

	 3.
	 Bài kiểm tra/thi
	 Theo yêu cầu cụ thể của đáp án


9.3.Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)

  (Tùy tình hình cụ thể của Khoa)

Duyệt                                            Chủ nhiệm bộ môn                    Giảng viên
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